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SERVICE
Dich vu tdn tdm, dong hanh cung khach
hang trong suét vong d&i céng trinh

Vat liéu go bén dep

OUTSTANDING
Hiéu suat vugt troi — t chat lugng san
pham dén trai nghiém ngudi dung

Khéc biét nhd cong nghé Nhat Ban, thiét S o U 'I' hwo O d
ké tinh t&, dé bén cao va tinh minh bach

TRUST
Uy tin 1d nén tang. Tat ca san pham déu cé xuat
XU va ching tu rd rang, bao hanh minh bach

Dich vu tan tam

Gia tritrung thuc

Chéat lugng chuéan
HONEST Quobc té

Trung thuc trong tu van va cam két.
N&i dung - lam dung - khéng théi phéng chat lugng

_—

Southwood cdé hé sédn phdm da dang, dép Ung
linh hoat moi nhu céu trang tri ngoai that, phu
hop diéu kién khi hdu nang mua khac nghiét
tai Viét Nam.

Nhén diéu hudng,

ATHENA DIAMOND BRILLIANT
3L0OP 2LOP 1LOP




DAC DPIEM NOI BAT

GO NHUA NGOAI TRGI CAO CAP SOUTHWOOD

SOUTHWOOD SOUTHWOOD SOUTHWOOD GO

ATHENA DIAMOND BRILLIANT TU NHIEN
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Do cung cao
Pudng van dep mat
Lién két chac chan
Pa dang kiéu dang
Khéng doc hai
Khéng tham nudc
nOng cong venh

ndng moi mot

ndng ndm moc

ndng phai mau

K
K
K
Chong chay lan
C
C

nat lugng déong nhat
Pa dang mau ma
Than thien maoi trudng
Co thé téiché

Bao triit

Chi phithap

Tudi tho cao 25 - 3
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148
Lépvd kép SW_3L148H21

. 260 148 x 21x 2900mm
90% Nhua nguyén sinh

10% Phu gia

60% Bot gé

L3p 101 35% Bot nhua
5% Phu gia







ATHENA

HIET KE SAN 2 BE MAT VAN KHAC NHAU

s

[\ Lép vo kép

360 90% Nhua nguyén sinh

U 10% Phu gia v

o=

CHOT KE
SW_KENHUA_3L

LSp 0|
60% Bot go
35% B6t nhua
5% Phu gia

SW_3L145H30

145x30x2900mm
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BO GOC BO GOC
SW_75H775 SW_152H35.5

SW_3L145.5H30 .

145.5 x 30 x 2900mm (E=Ta)=ls




THANH DA NANG

SW_3L120H10

120 x10 x2900mm



SELLER




JUPITER
COEXTRUSION

DECK

THIET KE SAN 2 MAT 2 MAU KHAC NHAU

NEW

PRODUCT

LSp vo [\
: 90% Nhua nguyén sinh 360
- 10% Phu gia \/
:_Q;. -

60% Bot go

L3p 101 35% Bot nhua
5% Phu gia

CHOT KE
SW_KENHUA_1&2L

SW_D138H23 .

138 x 23 x 2900mm 000000 |23
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DIAMOND

HIET KE SAN 2 BE MAT VAN KHAC NHAU

-

&

CHOT KE
SW_KENHUA_1&2L

”; 9
[\ Lép vo
360 90% Nhua nguyén sinh
U 10% Phu gia

LSp 10|
60% Bot go
35% Bot nhua
5% Phu gia

--.-J,.;.__'.-- il

SW_D138H22.5
138 x 22.5 x 2900mm 000000225
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SW_VI300H300

300 x 300 x23mm




| JITHY

SW_W120H10

120 x10 x2900mm
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SW_W165H33

165 x33x2900mm







BO BAN GHE PICNIC

LAP RAP DE DANG & LINH DONG CHO MOI KHONG GIAN

—_

f -

1
|

—1384mm™—

725mm

o Khé réng mat ban: 67mm
o Khé réng mat ghé: 22mm

Nhom son tinh diéen






BAN GHE PON GO NHUA

GO NHUA 2 L3P KET HOP KHUNG NHOM SON TINH DIEN

/15 x 715 x/725mm 1440 x 715 x 725mm

600 x57/70x840mm 1220 x 570 x 840mm

D .
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BE MAT THONG DUNG

GO NHUA NGOAITRGI1LOP

Van go 3D

Van go 2D

* Quy khéch vui long lién hé v3i Southwood dé ducc cung cdp thém nhiéu mau bé mat dn tuong va sang trong mdi nhét
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THANH
BO GOC

POC QUYEN SOUTHWOOD

BO GOC 3D BO GOC SOC
SW_VI123.5H52_3D SW_VI123.5H52
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/1x11x29200mm

28 x20 x2900mm

SW_W9I8H20
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72x12x2900mm

SW_W142H10

142 x 10 x 2900mm

SW_W72H12
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148 x 21x 2900mm

SW_W148H21
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SW_S60H30 SW_S52H52 SW_S100H52 SW_S150H52

60x30x2900mm 52 x 52 x2900mm 100x52x2900mm 150 x 52 x2900mm

LOi thép:
20x20mm

Loi théep:
40 x40mm

Loi thep:

L&i thep: e , s
40 x40mm W

40 x40mm




SW_S100H100 SW_S§120H120 SW_S150H150

100 x100 x2900mm 120 x120 x 2900mm 150 x 150 x 2900mm

Loithép: 60 x 60mm LSithép: 60 x 60mm LSithép: 80 x 80mm
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VI LOT SAN
SW VIDAC
e 300x300x22mm e Mau sac: Teak & Coffee
e Bé mat cha nham, ké soc e Thay déi kich thudc linh hoat

e D& nhua cao cap, ngam théng minh




SW_W100H16

Quy cach san pham:
115 x16 x 2900mm

100
116

LGP PHU ASA
(Acrylonitrile Styrene Acrylate)

LGP LOI
PVC

WALNUT
1 >
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SW_W139H16

Quy cach san pham:
139 x 16 x 2900mm

128

LGP PHU ASA
(Acrylonitrile Styrene Acrylate)

LGP LOI
PVC

TEAK WALNUT
s TSy s

-----
n gl







SW_W190H20

Quy cach san pham:
190 x 20 x 2900mm

175

I b S e e L A

LGP PHU ASA
(Acrylonitrile Styrene Acrylate)

LGP LOI
PVC

TEAK WALNUT
e
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SW_ W35H35 SW_ V37H37

Quy cach san pham: Quy cach san pham:

35 x 35 x 2900mm 35 37 x 37 x 2900mm 37

TEAK WALNUT

TEAK WALNUT
37




PHU KIEN

SW_F40H30 SW_KENHUA_1&2L SW_KEINOXZ_1&2L

40 x 30 x2900mm 40 x 24 x 10mm

NAP CHUP TRU

e« SW_NC100H100
e SW_NC120H120
e SW_NC150H150

SW_T15 SW_KEINOXU_1&2L SW_KEINOXBUOM_1&2L

3.2/ x50mm 26 x 25 x10mm 40 x 35 x10mm

Q%
T & ”,

A ' ;"ﬂ 2]
& q.,w
® )5
P 1 § »);;\’?»\}
- 4/}5&‘

SW_EC02 SW_M3.5H40 SW_M4H25

138 x 22.5mm

3.5 X40mm 4.2 x25mm



NHUNG CAU HOI THUONG GAP
W

Go6 nhua SouthWood san xuit theo tiéu chuian nao? €@ Gd nhua SouthWood cé gidn nd khéng?

e GO nhua SouthWood dugc san xuat theo tiéu chuan chat lucng e Vat liéu GO nhua Composite - cling nhu céc vat liéu khac - ¢o su gian

Nhat Ban JIS A5741 nd va co lai khi ¢ su thay déi vé nhiét dé. Pay 1a hién tuong thay doi

hoan toan binh thusng. Coé nghia 13, san pham sé gian ra vao mua hé va

9 Go nhua SouthWood cé bén mau khéong? co lai vao mua déng. Vi vay, dé dam bao chat lugng céng trinh, can cé
e San pham sé& nhat di mét chdt trong vong 3 thang dau tién s diém ha phu hop gitra cac diém ndi trong qua trinh thi céng
dung ngoai trai. e GO nhua SouthWood gidn nd t6i da 0.2% so vdi kich thudc,

e Sau 3 thang, mau sac sé 6n dinh |
Vidu: san 146 x 25 x 2200mm sé gian nd va co lai chiéu doc trong khoang

€) G& nhua SouthWood cé déng déu mau khéng? 0.2% x 2900mm = 5.8mm

o o , - - R X AW A i X _ _ ) _
Do dac tinh cua san pham go nhua SouthWood gan giong go t © G3 nhua SouthWood cé déng déu vé kich thudc khéng?

nhién, nén mdc dé déng déu cla vat liéu cung mau cé thé chép ) o
nhan ti 1& léch mau khoang 10% GO nhua SouthWood coO dung sai vé kich thudc nhu'sau:
e Dungsaichiéurong: +-1mm

@ Gb& nhua SouthWood cé chéng chay khéng? * Dung sai chiéu day: +-0.5mm

e G& nhua SouthWood la vat liéu chéng chay, theo tiéu chuan * Dung sai chieu dai: + - 2mm

kiem tra CAN/ULC S102.2-10 (Bdo cdo tham khao sé:

2 ~ 2 N ~ 7
102867744CO-QTO04H phat hanh bdi Interteck) 0 San pham bao hanh trong bao lau:

e GO nhua SouthWood bdo hanh theo thé hé sdn pham riéng biét, thai

6 Gé nhua SouthWood ¢cd tai ché duacc kh6ng? gian |én dén 5 nam va cé quy dinh kem diéu kién bao hanh. Khach

e Nguyén lidu st dung: 95% tai ché hang luu y doc ky trudc khi su dung va thicong

e San pham cé thé tai ché 100%

SU dung phu kién SouthWood dé tang tudi tho céng trinh, khéng
bao hanh san phdm néu khéng s dung déng bd san pham vai phu
kién cua SouthWood

Q Ham lucng Formaldehype?
e GO nhua SouthWood dadm bao an toan cho ngudi s dung, dat
tiéu chuan EO theo tiéu chuan kiém tra GB/T 24508-2009 (Béo
cdo tham khao s6 AOO2E11051838-1R02 phat hanh bai AOV)

CONG TY TNHH SOUTHWOOD

Q 191 B.THANH XUAN 21, KHU PHO 6, P.THGSI AN, TP. HCM

CHI NHANH HO CHIi MINH
0896.338.338 - 0975.82.6996

CHI NH A Q@ 280 BAC SON, PHUSNG AN KHE, TP. DA NANG
0918.07.6996 - 0975.83.3993

}X{ INFOR@SOUTHWOOD.COM.VN @ WWW.SOUTHWOOD.COM.VN
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	DEEP GREY

	THANH BO GÓC
	PROPRIETARY
	ĐỘC QUYỀN SOUTHWOOD
	BO GÓC 3D
	BO GÓC SỌC


	ONE LAYER
	SW_W142H10
	SW_W98H20
	SW_W72H12
	SW_W71H11

	BRILLIANT
	SW_V49.5H45.5
	SW_W148H21
	60 x 30 x 2900mm
	52 x 52 x 2900mm
	100 x 52 x 2900mm
	150 x 52 x 2900mm

	SW_S60H30
	SW_S52H52
	SW_S100H52
	SW_S150H52
	SW_S100H100

	BRILLIANT
	SW_S120H120
	SW_S150H150
	VỈ LÓT SÀN
	SW_VIDAC

	SW_W100H16
	LỚP LÕI PVC


	PVC ASA
	Quy cách sản phẩm:
	115 x 16 x 2900mm
	100

	TEAK
	WALNUT
	SW_W139H16

	PVC ASA
	Quy cách sản phẩm:
	LỚP LÕI PVC
	139 x 16 x 2900mm
	128


	TEAK
	WALNUT
	SW_W190H20

	PVC ASA
	Quy cách sản phẩm:
	LỚP LÕI PVC
	190 x 20 x 2900mm
	175


	TEAK
	WALNUT
	SW_W35H35
	SW_V37H37

	PVC ASA
	Quy cách sản phẩm:
	Quy cách sản phẩm:
	TEAK
	WALNUT
	TEAK
	WALNUT
	PHỤ KIỆN

	ACCESORY
	NẮP CHỤP TRỤ
	SW_NC100H100
	SW_NC120H120
	SW_NC150H150

	SW_F40H30
	SW_KENHUA_1&2L
	SW_KEINOXZ_1&2L
	SW_T15
	SW_KEINOXU_1&2L
	SW_KEINOXBUOM_1&2L
	SW_EC02
	SW_M3.5H40
	SW_M4H25

	NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
	Gỗ nhựa SouthWood sản xuất theo tiêu chuẩn nào?
	Gỗ nhựa SouthWood được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản JIS A5741

	Gỗ nhựa SouthWood có giãn nở không?
	Vật liệu Gỗ nhựa Composite - cũng như các vật liệu khác - có sự giãn nở và co lại khi có sự thay đổi về nhiệt độ. Đây là hiện tượng thay đổi hoàn toàn bình thường. Có nghĩa là, sản phẩm sẽ giãn ra vào mùa hè và co lại vào mùa đông. Vì vậy, để đâm bảo chất lượng công trình, cần có điểm hở phù hợp giữa các điểm nối trong quá trình thi công
	Gỗ nhựa SouthWood giãn nở tối đa 0.2% so với kích thước,
	Ví dụ: sàn 146 x 25 x 2900mm sẽ giãn nở và co lại chiều dọc trong khoảng 0.2% x 2900mm = 5.8mm

	Gỗ nhựa SouthWood có bền màu không?
	Sản phẩm sẽ nhạt đi một chút trong vòng 3 tháng đầu tiên sử dụng ngoài trời.
	Sau 3 tháng, màu sắc sẽ ổn định

	Gỗ nhựa SouthWood có đồng đều màu không?
	Do đặc tính của sản phẩm gỗ nhựa SouthWood gần giống gỗ tự nhiên, nên mức độ đồng đều của vật liệu cùng màu có thể chấp nhận tỉ lệ lệch màu khoảng 10%
	Gỗ nhựa SouthWood có đồng đều về kích thước không? Gỗ nhựa SouthWood có dung sai về kích thước như sau:
	Dung sai chiều rộng: + - 1mm
	Dung sai chiều dày: + - 0.5mm
	Dung sai chiều dài: + - 2mm

	Gỗ nhựa SouthWood có chống cháy không?
	Gỗ nhựa SouthWood là vật liệu chống cháy, theo tiêu chuẩn kiểm tra CAN/ULC S102.2-10 (Báo cáo tham khảo số: 102867744CO-QT004H phát hành bởi Interteck)

	Sản phẩm bảo hành trong bao lâu?
	Gỗ nhựa SouthWood bảo hành theo thế hệ sản phẩm riêng biệt, thời gian lên đến 5 năm và có quy định kèm điều kiện bảo hành. Khách hàng lưu ý đọc kỹ trước khi sử dụng và thi công

	Gỗ nhựa SouthWood có tái chế được không?
	Nguyên liệu sử dụng: 95% tái chế
	Sản phẩm có thể tái chế 100%

	Hàm lượng Formaldehype?
	Gỗ nhựa SouthWood đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đạt tiêu chuẩn E0 theo tiêu chuẩn kiểm tra GB/T 24508-2009 (Báo cáo tham khảo số A002E11051838-1R02 phát hành bởi AOV)
	Sử dụng phụ kiện SouthWood để tăng tuổi thọ công trình, không bảo hành sản phẩm nếu không sử dụng đồng bộ sản phẩm với phụ kiện của SouthWood
	CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 0896.338.338 - 0975.82.6996
	CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 0918.07.6996 - 0975.83.3993

	CÔNG TY TNHH SOUTHWOOD
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